
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,270.60 -0.59% 12.27%
HNX 232.67 -0.29% 1.17%
VN30 1,336.21 -0.76% 18.08%
UPCOM 92.37 -0.33% 5.47%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -707.73
Tổng GTGD (tỷ) 15,413.63 -39.65% -18.43%

INTRADAY VNINDEX 4/10/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 23,380 -1.27% 19.71%
FUEMAV30 16,080 -1.53% 19.55%
FUESSV30 16,730 -0.95% 20.71%
FUESSV50 20,140 -1.03% 18.61%
FUESSVFL 21,850 -1.04% 18.75%
FUEVFVND 33,450 -1.33% 28.51%
FUEVN100 17,980 -0.88% 17.75%

VN30F2410 1,343.0 -0.44%
VN30F2411 1,345.0 -0.74%
VN30F2412 1,343.0 -0.48%
VN30F2503 1,343.1 -0.51%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 38,635.62 0.22% 15.45%
Shanghai 3,336.50 0.00% 12.63%
Hang Seng 22,736.87 2.82% 35.43%
Kospi 2,569.71 0.31% -3.75%
BSE Sensex 81,688.45 -0.99% 13.63%
STI (Singapore) 3,584.01 -0.05% 10.96%
SET (Thái Lan) 1444.25 0.11% 0.76%
Dầu Brent ($/thùng) 78.92 1.75% 2.46%
Vàng ($/ounce) 2,660.70 0.09% 28.12%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 3.72% -28 12
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.60% 0 -20
TPCP - 5 năm 2.53% -2 65

TPCP - 10 năm 3.08% -2 90

USD/VND 24,940               0.06% 1.75%

EUR/VND 27,958               -0.42% 2.13%

CNY/VND 3,599                 0.06% 3.54%

LỊCH SỰ KIỆN
Loại Tỉ lệ  Giá trị 

Tiền mặt                                               1,000 

Tiền mặt                                                  145 

Tiền mặt                                                  500 

Tiền mặt                                             20,000 

Tiền mặt                                                  500 

Tiền mặt                                                  700 

PINETREE SECURITIES CORPORATION

4/11/2024

BSR

11/10/2024 14/10/2024 27/12/2024

14/10/2024 15/10/2024 11/11/2024

ANV

9/10/2024 10/10/2024SLS

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
4/10/2024

Các thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều ở phiên giao dịch cuối

tuần. Cổ phiếu của các công ty vận tải biển lớn ở châu Á điều chỉnh sau khi liên

đoàn của các công nhân bốc xếp tại Hoa Kỳ và Liên minh Hàng hải Hoa Kỳ đạt

được thỏa thuận tạm thời khiến cho cuộc đình công ba ngày liên tiếp tạm dừng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng trong nước hôm nay ghi nhận phiên tăng đồng

loạt thứ ba liên tiếp với mức tăng thêm cao nhất là 80 đồng.

Ngày thực hiện

VNIndex tiếp tục có phiên giảm điểm mạnh trước áp lực bán tháo của các cổ 

phiếu trụ. Hầu như toàn bộ các nhóm ngành đều giảm điểm, tiêu cực nhất là 

hóa chất, ngân hàng và dịch vụ tài chính. Trái lại, dầu khí và viễn thông lại 

ngược dòng tăng điểm.

ETF & PHÁI SINH
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 92,300     -0.32% -0.22% 1,282,840       1,652,875        
BID 49,200     -0.61% -1.80% 4,036,952       4,585,586        
CTG 35,600     -1.66% -3.78% 14,147,932     13,097,202      
TCB 24,050     -1.23% -0.62% 33,773,566     37,257,922      
VPB 20,000     0.00% 1.27% 69,792,978     73,912,663      
MBB 25,100     -1.57% -2.33% 36,913,412     38,391,876      
HDB 27,300     -1.27% -3.53% 11,518,719     12,880,926      
TPB 17,250     -1.43% 2.07% 47,812,861     43,646,142      
STB 33,100     -1.93% -1.49% 25,920,709     24,632,140      
VIB 19,250     0.00% -0.52% 21,915,243     20,150,700      
ACB 25,400     -1.17% -1.93% 14,393,561     14,953,095      
SHB 10,850     -0.91% -1.36% 35,695,825     45,870,232      

SSB 17,500     -1.69% 2.94% 2,870,167       4,716,945        
GAS 73,300     1.10% -0.27% 1,637,301       1,750,851        

POW 12,950     1.17% -0.77% 8,584,191       8,290,593        
PLX 45,100     1.58% 0.33% 4,462,809       4,657,669        
VIC 41,000     -0.85% -3.53% 4,719,578       3,764,597        

VHM 41,500     -0.24% -4.38% 13,241,733     13,609,318      
VRE 18,300     -1.88% -5.67% 15,292,157     19,360,536      
VNM 68,500     -2.56% -3.52% 8,320,055       12,009,161      
MSN 75,600     -0.53% -0.40% 5,542,444       6,459,633        
SAB 56,600     -0.35% -3.25% 720,454           712,115            
BCM 67,900     -1.74% -4.77% 802,626           924,122            
BVH 42,850     -0.12% -1.04% 404,134           633,818            
VJC 105,300  -0.19% 0.19% 889,780           1,074,698        
FPT 134,100  0.07% -0.07% 3,446,287       2,748,735        
MWG 66,400     0.15% -1.63% 9,297,248       9,381,343        
GVR 34,900     -1.83% -3.06% 4,189,477       4,334,185        
SSI 27,300     -0.91% -1.09% 19,170,195     18,287,107      
HPG 26,200     0.00% 0.58% 36,057,967     38,048,874      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

VIB: CTCP Unicap vừa báo cáo về ngày trở thành nhóm nhà đầu tư nắm giữ từ 

5% cổ phần tại VIB. Được biết, CTCP Unicap được thành lập từ đầu tháng 9/2024, 

hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh chính là bán buôn thực phẩm, ngoài ra còn 

cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý, nghiên cứu thị trường,... Vốn điều lệ của công ty 

này là 100 tỷ đồng. 

Nội dung

VN-Index không vượt được 1.300 điểm, nhà đầu tư chứng khoán hạ nhiệt mở mới tài khoản;

IEA: Lượng khí đốt sử dụng trên toàn cầu sẽ đạt kỷ lục vào năm 2025;

Chủ tịch TPHCM thông tin về 2 chính sách quan trọng sắp triển khai;

Amazon sắp loại bỏ 14.000 vị trí quản lý.

Canada ấn định ngày áp thuế với thép và nhôm Trung Quốc;

Hà Nội bổ sung 73 dự án thu hồi đất;

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

PLX: Hơn 50% số dư quỹ Bình ổn giá xăng dầu nằm tại Petrolimex.

VIC: Công ty Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC), công ty con của 

Vingroup, thay CEO.

MSN: Masan MeatLife, công ty con của Masan, phát hành 1,64 triệu cổ phiếu 

ESOP bằng 60% thị giá.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

MWG: EraBlue có 6 tháng liên tiếp hoàn thành mục tiêu có lãi. Tại thời điểm cuối 

tháng 8, EraBlue có 71 cửa hàng, tăng 33 cửa hàng so với đầu năm.

697.3

532.0 519.2
482.8 480.5 468.0 462.2

379.6 357.2 347.2

VPB VHM TCB MBB STB VNM HPG TPB MWG VCI

182.1

-2,425.4

540.4

974.4

230.0

-577.3

471.7
243.2

477.2

-707.7

23/09 24/09 25/09 26/09 27/09 30/09 01/10 02/10 03/10 04/10

-14.6%
-13.6%

-12.4%

-11.0%
-10.1%

-9.4% -9.4% -9.2% -8.9%
-7.7%

API CTP GKM SGR TTF DLG CMS DXG HRT DRC

11.30%

9.01%
8.25%

6.77%
6.58%

6.44% 5.85%

3.68% 2.71%

2.22%

SCJ MCO NO1 HVA HVT PSH OCB SDT PVS BMS



VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,270.60 -0.59% 12.27%
HNX 232.67 -0.29% 1.17%
VN30 1,336.21 -0.76% 18.08%
UPCOM 92.37 -0.33% 5.47%
Net Foreign buy (B) -707.73
Total trading value (B) 15,413.63 -39.65% -18.43%

INTRADAY VNINDEX 10/4/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 23,380 -1.27% 19.71%
FUEMAV30 16,080 -1.53% 19.55%
FUESSV30 16,730 -0.95% 20.71%
FUESSV50 20,140 -1.03% 18.61%
FUESSVFL 21,850 -1.04% 18.75%
FUEVFVND 33,450 -1.33% 28.51%
FUEVN100 17,980 -0.88% 17.75%

VN30F2410 1,343.00 -0.44%
VN30F2411 1,345.00 -0.74%
VN30F2412 1,343.00 -0.48%
VN30F2503 1,343.10 -0.51%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 38,635.62 0.22% 15.45%
Shanghai Component 3,336.50 0.00% 12.63%
Hang Seng 22,736.87 2.82% 35.43%
Kospi 2,569.71 0.31% -3.75%
BSE Sensex 81,688.45 -0.99% 13.63%
STI (Singapore) 3,584.01 -0.05% 10.96%
SET (Thái Lan) 1,444.25 0.11% 0.76%
Brent oil ($/barrel) 78.92 1.75% 2.46%
Gold ($/ounce) 2,660.70 0.09% 28.12%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 3.72% -28 12
Deposit interest 12M 4.60% 0 -20
5 year-Gov. Bond 2.53% -2 65

10 year-Gov. Bond 3.08% -2 90

USD/VND 24,940           0.06% 1.75%

EUR/VND 27,958           -0.42% 2.13%

CNY/VND 3,599              0.06% 3.54%
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MARKET BRIEF
10/4/2024

VNIndex continued to have a strong decline due to the selling pressure of bluechip 

stocks. Almost all industry groups decreased, the most negative were chemicals, 

banking and financial services. On the contrary, oil and gas and 

telecommunications went against the trend and increased points.

Exercise Date

7/10/2024 8/10/2024

Ticker

ETF & DERIVATIVES

Asian stock markets ended the week mixed. Shares of major Asian shipping

companies corrected after the US longshoremen's union and the Maritime Union

of America reached a tentative agreement that halted a three-day strike.

The USD exchange rate at domestic banks today recorded the third consecutive 

increase with the highest amount being VND80.
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 92,300     -0.32% -0.22% 1,282,840       1,652,875        
BID 49,200     -0.61% -1.80% 4,036,952       4,585,586        
CTG 35,600     -1.66% -3.78% 14,147,932     13,097,202      
TCB 24,050     -1.23% -0.62% 33,773,566     37,257,922      
VPB 20,000     0.00% 1.27% 69,792,978     73,912,663      
MBB 25,100     -1.57% -2.3% 36,913,412     38,391,876      
HDB 27,300     -1.27% -3.53% 11,518,719     12,880,926      
TPB 17,250     -1.43% 2.07% 47,812,861     43,646,142      
STB 33,100     -1.93% -1.49% 25,920,709     24,632,140      
VIB 19,250     0.00% -0.52% 21,915,243     20,150,700      
ACB 25,400     -1.17% -1.93% 14,393,561     14,953,095      
SHB 10,850     -0.91% -1.36% 35,695,825     45,870,232      
SSB 17,500     -1.69% 2.94% 2,870,167       4,716,945        
GAS 73,300     1.10% -0.27% 1,637,301       1,750,851        
POW 12,950     1.17% -0.77% 8,584,191       8,290,593        
PLX 45,100     1.58% 0.33% 4,462,809       4,657,669        
VIC 41,000     -0.85% -3.53% 4,719,578       3,764,597        
VHM 41,500     -0.24% -4.38% 13,241,733     13,609,318      
VRE 18,300     -1.88% -5.67% 15,292,157     19,360,536      
VNM 68,500     -2.56% -3.52% 8,320,055       12,009,161      
MSN 75,600     -0.53% -0.40% 5,542,444       6,459,633        
SAB 56,600     -0.35% -3.25% 720,454           712,115            
BCM 67,900     -1.74% -4.77% 802,626           924,122            
BVH 42,850     -0.12% -1.04% 404,134           633,818            
VJC 105,300  -0.19% 0.19% 889,780           1,074,698        
FPT 134,100  0.07% -0.07% 3,446,287       2,748,735        
MWG 66,400     0.15% -1.63% 9,297,248       9,381,343        
GVR 34,900     -1.83% -3.06% 4,189,477       4,334,185        
SSI 27,300     -0.91% -1.09% 19,170,195     18,287,107      
HPG 26,200     0.00% 0.58% 36,057,967     38,048,874      
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VN-Index fails to surpass 1,300 points, stock investors cool down and open new accounts;

Hanoi adds 73 land reclamation projects;

Ho Chi Minh City Chairman informs about 2 important policies about to be implemented;

Canada sets date to impose tariffs on Chinese steel and aluminum;

IEA: Global gas usage will hit record in 2025;

Amazon is about to eliminate 14,000 management positions.

Content

PLX: More than 50% of the balance of the Petroleum Price Stabilization Fund is 

at Petrolimex.

VIC: Vietnam Exhibition Fair Center Company (VEFAC), a subsidiary of Vingroup, 

changes CEO.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

MSN: Masan MeatLife, a subsidiary of Masan, issued 1.64 million ESOP shares at 

60% of market price.

MWG: EraBlue has achieved its profit target for 6 consecutive months. At the 

end of August, EraBlue had 71 stores, an increase of 33 stores compared to the 

beginning of the year.

VIB: Unicap Joint Stock Company has just reported on the date of becoming an 

investor group holding 5% of shares at VIB. It is known that Unicap Joint Stock 

Company was established in early September 2024, operating in the main 

business field of food wholesale, in addition to providing management 

consulting services, market research,... The charter capital of this company is 

VND100 billion.

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity
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